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Hydrogen Peroxide

Tên: Oxy Già
CTHH: H2O2
Hàm lượng: 50%
Xuất xứ: Thái Lan 
Đóng gói: Can 35kg
Ứng dụng: Xử lý bề mặt
kim loại, xi mạ, tẩy rửa,
dệt nhuộm, gỗ,...
 

Hydrogen Peroxide

Tên: Oxy Già
CTHH: H2O2
Hàm lượng: 50%
Xuất xứ: Bangladesh
Đóng gói: Can 30kg
Ứng dụng: Xử lý bề mặt
kim loại, xi mạ, tẩy rửa,
dệt nhuộm, gỗ,...

Acid Nitric

Tên: Axit Nitric
CTHH: HNO3
Hàm lượng: 68%
Xuất xứ: Korea
Đóng gói: Can 35kg
Ứng dụng: Xử lý bề mặt
kim loại, xi mạ, tẩy rửa,
dệt nhuộm, gỗ,...
 

Acid Phosphoric

Tên: Axit Photphoric
CTHH: H3PO4
Hàm lượng: 85 %
Xuất xứ: Korea
Đóng gói: Can 35kg
Ứng dụng: Xử lý bề mặt
kim loại, xi mạ, tẩy rửa,
phân bón,...
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Sulfur Powder

Tên: Lưu huỳnh bột
CTHH: S
Hàm lượng: 99.9%
Xuất xứ: Korea
Đóng gói: Bao 25kg
Ứng dụng: Công nghiệp
cao su, phân bón, sản xuất
giấy; thuốc nhuộm,...
 

Borax Decahydrate

Tên: Hàn The
CTHH: Na2B4O7.5H2O
Hàm lượng: 99%
Xuất xứ: Turkey
Đóng gói: Bao 25kg
Ứng dụng: Đánh bóng bề
mặt kim loại, sản xuất men
sứ, chất tẩy rửa, nguyên
liệu phân bón,...

Calcium Chloride (Powder)

Tên: Canxi Clorua
CTHH: CaCL2
Hàm lượng: 74%
Xuất xứ: India
Đóng gói: Bao 25kg
Ứng dụng: Đông mủ cao
su, xử lý nước, thủy sản,
dệt nhuộm,....

Phèn Chua Đông Mủ

Tên: Phèn xanh cao su
CTHH: 
Hàm lượng: 99%
Xuất xứ: Việt Nam
Đóng gói: Bao 10kg
Ứng dụng: Đánh đông mủ
cao su..
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Calcium Carbonate CaCO3

Tên: Bột đá mịn 
CTHH: CaCO3
Cỡ hạt: 60- 65 Mirco
Độ trắng: ≥88%
Hàm lượng CaCO3: ≥95%
Xuất xứ: Việt Nam
Đóng gói: Bao 50kg
Ứng dụng: Sản xuất nhang,
nhựa, cao su, thủy sản, thức
ăn chăn nuôi, gạch,...
 

Calcium Carbonate CaCO3

Tên: Bột đá siêu mịn
CTHH: CaCO3
Cỡ hạt:  25-35Mirco
Độ trắng: ≥96%
Hàm lượng CaCO3: ≥98%
Xuất xứ: Việt Nam
Đóng gói: Bao 25kg
Ứng dụng: Sản xuất nhang,
nhựa, cao su, thủy sản, thức
ăn chăn nuôi, gạch,...

MAIZE STARCH

Tên: Tinh Bột Ngô
CTHH: 
Hàm lượng: 99%
Xuất xứ: India (Sahyadri)
Đóng gói: Bao 25kg
Ứng dụng: Sản xuất giấy,
keo, nhựa,.....

Tên: Đá hạt
CTHH: CaCO3
Cỡ hạt: 1mm
Hàm lượng CaCO3: ≥36%
Xuất xứ: Việt Nam
Đóng gói: Bao 50kg
Ứng dụng: Sử dụng làm
thức ăn chăn nuôi gia súc,
gia cầm, thủy sản, sản xuất
gạch Terrazzo vỉa hè,...
 

Calcium Carbonate CaCO3



04

Sodium Metasilicate Pentahydrate

Tên: Natri silicat
CTHH: Na2SiO3.5H2O
Hàm lượng: 99%
Xuất xứ: China 
Đóng gói: Bao 25kg
Ứng dụng: Xử lý nước,
tẩy trắng  gỗ, dệt may,...
 

Poly Aluminium Chloride

Tên: Phèn nhôm
CTHH: PAC
Hàm lượng: 31%
Xuất xứ: China
Đóng gói: Bao 25kg
Ứng dụng: Xử lý nước,
chất keo tụ giấy,...

Polymer Cation KMR

Tên: Chất trợ lắng
CTHH: (C3H5ON)n 
Hàm lượng: 
Xuất xứ: England
Đóng gói: Bao 25kg
Ứng dụng: Xử lý nước ,
thủy sản, dệt nhuộm,....
 

Polymer Anion KMR

Tên: Chất trợ lắng
CTHH:CONH₂[CH₂-
CH-]n 
Hàm lượng:
Xuất xứ: England
Đóng gói: Bao 25kg
Ứng dụng:  Xử lý nước ,
thủy sản, dệt nhuộm,....
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Acid Sunfuric Kỹ Thuật

Tên: Acid Đặc Kỹ Thuật
CTHH: H2SO4 
Hàm lượng: 98%
Xuất xứ: Việt Nam 
Đóng gói: Can 38kg
Ứng dụng: Xử lý bề mặt
kim loại, xi mạ, tẩy rửa,
môi trường,...
 

Acid Sunfuric Công Nghiệp

Tên: Acid Đặc
CTHH: H2SO4 
Hàm lượng: 98%
Xuất xứ: Việt Nam 
Đóng gói: Can 38kg
Ứng dụng: Xử lý bề mặt
kim loại, xi mạ, tẩy rửa,
môi trường,...
 

Sodium Hypochlorite

Tên: Javen
CTHH: NaOCL
Hàm lượng: 10% - 12%
Xuất xứ: Việt Nam
Đóng gói: Can 30kg
Ứng dụng: Công nghiệp
tẩy rửa, dệt nhuộm, khử
trùng....
 

Acid Hydrochloric

Tên: Acid khói
CTHH: HCL
Hàm lượng:32% -35 %
Xuất xứ: Việt Nam
Đóng gói: Can 30kg
Ứng dụng: Xử lý bề mặt
kim loại, xi mạ, thủy sản,  
tẩy rửa, môi trường,...
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Nikel Chloride

Tên: Nikel Chloride
CTHH: NiCL2
Hàm lượng: 98%
Xuất xứ: Taiwan 
Đóng gói: Bao 25kg
Ứng dụng: Xi mạ Niken
 

Nikel Sulphate

Tên: Nikel Sulphate
CTHH: NiSO4
Hàm lượng: 98%
Xuất xứ: Taiwan 
Đóng gói: Bao 25kg
Ứng dụng: Xi mạ Niken

Ammonium Chloride

Tên: Muối lạnh
CTHH: NH4CL
Hàm lượng: 99.5%
Xuất xứ: China
Đóng gói: Bao 25kg
Ứng dụng: Xi mạ, phân
bón, ngành công nghiệp
khác, pin,... 
 

Kalium Chlorid

Tên: Muối Kali
CTHH: KCL
Hàm lượng: 99%
Xuất xứ: Germany 
Đóng gói: Bao 25kg
Ứng dụng:  Xi mạ, xử lý
nước thải, phân bón, y học,
.... 
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Sodium Bisulfite 

Tên: Natri bisunfit
CTHH: NaHSO3
Hàm lượng: 99%
Xuất xứ: China 
Đóng gói: Bao 25kg
Ứng dụng: Xử lý nước,
tẩy trắng  gỗ, dệt may,...
 

Softener Flakes 

Tên: Hồ mềm
CTHH: 
Hàm lượng: 
Xuất xứ: Korea
Đóng gói: Bao 25kg
Ứng dụng: Làm mềm vải,
ngành giấy,... 

Sodium Thiosulfate

Tên: Natri Thiosulfate
CTHH: Na2S2O3
Hàm lượng: 99%
Xuất xứ: China
Đóng gói: Bao 25kg
Ứng dụng: Xử lý nước,
thủy sản, dệt nhuộm,....
 

Potassium Hydroxide Flake

Tên: Kali Hydroxide
CTHH: KOH
Hàm lượng: 90%
Xuất xứ: Korea
Đóng gói: Bao 25kg
Ứng dụng:  Xử lý nước,
phân bón, chất tẩy rửa, dệt
nhuộm,.... 
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Caustic Soda Micropearls

Tên: Xút hạt
CTHH: NaOH
Hàm lượng: 99.8%
Xuất xứ: Taiwan 
Đóng gói: Bao 25kg
Ứng dụng: Dệt nhuộm,
tẩy rửa kim loại, xi mạ,... 
 

Caustic Soda Flake 

Tên: Xút vảy
CTHH: NaOH
Hàm lượng: 99.5%
Xuất xứ: Bangladesh
Đóng gói: Bao 25kg
Ứng dụng: Dệt nhuộm,
tẩy rửa kim loại, xi mạ,... 
 

Caustic Soda Flake 

Tên: Xút vảy
CTHH: NaOH
Hàm lượng: 98%
Xuất xứ: Taiwan 
Đóng gói: Bao 25kg
Ứng dụng: Dệt nhuộm,
tẩy rửa kim loại, xi mạ,... 
 

Caustic Soda Flake 

Tên: Xút vảy
CTHH: NaOH
Hàm lượng: 98%
Xuất xứ: China 
Đóng gói: Bao 25kg
Ứng dụng: Dệt nhuộm,
tẩy rửa kim loại, xi mạ,... 
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Acid Formic

Tên: Formic
CTHH: HCOOH
Hàm lượng: 85%
Xuất xứ: China
Đóng gói: Can 35kg
Ứng dụng: Cao su, xi mạ,
dệt nhuộm, nông nghiệp,
xử lý nước,...
 

Momentive LE-45HV

Tên: Silicon LE-45HV
CTHH: 
Hàm lượng: 
Xuất xứ: Thái Lan
Đóng gói: Can 20kg
Ứng dụng: Tách khuôn
cao su, nhựa, đánh bóng
vỏ xe,...

Phụ Gia Dẻo Kẽm

Tên: Dẻo kẽm
CTHH: DZN01-NP
Hàm lượng: 
Xuất xứ: Việt Nam
Đóng gói: Can 25kg
Ứng dụng: Chất dẻo cho
ngành xi mạ kẽm
 

Phụ Gia Bóng Kẽm

Tên: Bóng kẽm
CTHH: BZN01-NP
Hàm lượng: 
Xuất xứ: Việt Nam
Đóng gói: Can 20 kg
Ứng dụng: Chất bóng cho
ngành xi mạ kẽm
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Amoni Hydroxit

Tên: Amoniac
CTHH: NH4OH
Hàm lượng: 18% - 22%
Xuất xứ: Việt Nam
Đóng gói: Can 30kg
Ứng dụng: Chất chống
đông cao su, phân bón, xử
lý nước thải,...
 

Dầu chống gỉ sét kim loại

Tên: Dầu chống gỉ sét
CTHH: DCS01-NP
Hàm lượng: 
Xuất xứ: Việt Nam
Đóng gói: Can 30kg
Ứng dụng: Dầu chống gỉ
sau khi nhuộm đen kim
loại, linh kiện thép, bulong
ốc vít,...

Tẩy Dầu Nước

Tên: Tẩy dầu nước
CTHH: TS-61
Hàm lượng: 
Xuất xứ: Việt Nam
Đóng gói: Can 30kg
Ứng dụng:Ngành xi mạ,
nhuộm đen kim loại, Gia
công cơ khí, Linh kiện
thép, phụ tùng cơ khí.
 

Nickel 4x4"

Tên: Niken tấm
CTHH: Ni
Hàm lượng: 99.98%
Xuất xứ: Norway
Đóng gói: Thùng 200kg
Ứng dụng: Xi mạ Niken,
điện tử, pin, sản xuất hợp
kim,...
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Bột tẩy dầu CP20

Tên: Tẩy dầu
CTHH: CP20
Hàm lượng: 
Xuất xứ: Việt Nam
Đóng gói: Bao 25kg
Ứng dụng: Ngành xi mạ,
nhuộm đen kim loại, Gia
công cơ khí, Linh kiện
thép, phụ tùng cơ khí.
 

Phụ gia nhuộm đen kim loại

Tên: Phụ gia nhuộm đen
kim loại 
CTHH: 35C
Hàm lượng: 
Xuất xứ: Việt Nam
Đóng gói: Bao 25kg
Ứng dụng: Nhuộm đen
kim loại, nấu đen kim
loại....

Acid Oxalic

Tên: Acid Oxalic
CTHH: C2H2O4
Hàm lượng: 99.6%
Xuất xứ: China
Đóng gói: Bao 25kg
Ứng dụng: Xử lý kim
loại; Công nghiệp dệt
nhuộm; Sản xuất giấy,....
 

Cleaning Powder PET

Tên: Bột tẩy dầu nhựa
CTHH: 
Hàm lượng: 99%
Xuất xứ: China
Đóng gói: Bao 25kg
Ứng dụng: Tẩy dầu mở,
vết bẩn nhựa tái chế, sử
dụng tẩy rửa nhẹ trong kim
loại
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Acid Citric MonoHydrate

Tên: Acid chanh
CTHH: C6H8O7
Hàm lượng: 99%
Xuất xứ: 
Đóng gói: Bao 25kg
Ứng dụng: Chất tẩy rửa,
xà phòng, khử trùng,...
 

Soda Ash Light

Tên: soda ash light
CTHH: Na2CO3
Hàm lượng: 99.2%
Xuất xứ: China
Đóng gói: Bao 40kg
Ứng dụng: Xử lý nước
thải, sản xuất thủy tinh,
chất tẩy rửa, xà phòng, c
dệt nhuộm,...

Sodium Sulphate

Tên: Muối sulphate
CTHH: Na2SO4
Hàm lượng: 99%
Xuất xứ: China
Đóng gói: Bao 50kg
Ứng dụng: Xử lý kim
loại; Công nghiệp dệt
nhuộm; Sản xuất giấy,....
 

Sodium Nitrite

Tên: Natri Nitrite
CTHH: NaNO2
Hàm lượng: 99%
Xuất xứ: India
Đóng gói: Bao 25kg
Ứng dụng: chất tẩy trắng, 
 sơn tĩnh điện, ngành cao
su, chất ức chế ăn mòn,...
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Zinc Chloride

Tên: Zinc Chloride
CTHH: 
Hàm lượng: 99.5%
Xuất xứ: Taiwan
Đóng gói: Thùng 25kg
Ứng dụng: Xi mạ, Sơn,
gỗ, luyện kim,...
 

Carbon Black N330

Tên: Than đen N330
CTHH: 
Hàm lượng: 95%
Xuất xứ: Iran
Đóng gói: Bao 22kg
Ứng dụng: Sản xuất cao
su; ngành nhựa , ngành
sơn; ngành dép;...

Perkadox BC-FF

Tên: DCP BC-FF
CTHH: 
Hàm lượng: 
Xuất xứ: China (Nouryon)
Đóng gói: Thùng 25kg
Ứng dụng: Chất nối mạch
cao su, nhựa EVA, giày
dép,...

Perkadox 14S-FL

Tên: DCP 14S-FL, DCP
không mùi
CTHH: 
Hàm lượng: 98%
Xuất xứ: China (Nouryon)
Đóng gói: Thùng 25kg
Ứng dụng: Chất nối mạch
cao su, nhựa EVA, giày
dép,...
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Nonylphenol Ethoxylate NP+9

Tên: Tẩy dầu NP9
CTHH: C15H24O
Hàm lượng: 99%
Xuất xứ: Indonesia
Đóng gói: Phuy 210kg
Ứng dụng: Tẩy rửa bề mặt
kim loại, xi mạ, sơn, giấy,
giặt ủi,...
 

Ethonas NP-9

Tên: Tẩy dầu NP9
CTHH: C15H24O
Hàm lượng: 99%
Xuất xứ: Malaysia
Đóng gói: Phuy 210kg
Ứng dụng: Tẩy rửa bề
mặt kim loại, xi mạ, sơn,
giấy, giặt ủi,...

ALOX® 2028S

Tên: Phụ gia dầu chống
sét nhanh khô
CTHH: 
Hàm lượng: 
Xuất xứ: USA (Lubrizol)
Đóng gói: Phuy 190kg
Ứng dụng: Linh kiện cơ
khí, bề mặt kim loại sau
gia công,  xuất khẩu hàng
kim loại,....

Rubber Process Oil 140

Tên: Dầu hóa dẻo RPO
140
CTHH: 
Hàm lượng: 
Xuất xứ: Iran
Đóng gói: Phuy 200 lít
Ứng dụng: Làm mềm hợp
chất cao su, hỗ trợ phân
tán chất độn, lốp xe, băng
tải,...



15

Silver Nitrate

Tên: Bạc Nitrat
CTHH: AgNO3
Hàm lượng: 64%
Xuất xứ: Sweden (Metalor)
Đóng gói: Lọ 1kg
Ứng dụng: Xi mạ, mạch
điện tử, nghiên cứu hóa
học,...
 

Calcium Hypochlorite

Tên: Chlorine 
CTHH: Ca(OCl)2
Hàm lượng: 70%
Xuất xứ: China
Đóng gói: Thùng 50kg
Ứng dụng: Xử lý nước
thải, thủy sản, diệt
khuẩn,... 

Zinc Oxide

Tên: Kẽm Oxide
CTHH: ZnO
Hàm lượng: ≥ 99%
Xuất xứ: Taiwan
Đóng gói: Bao 25kg
Ứng dụng: Cao su, mút
xốp, gốm sứ, tráng men,
thủy tinh, sơn,....
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